
1 

 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:       /SCT-QLTM Hà Nam, ngày    tháng 3 năm 2020 
V/v báo cáo phương án cung ứng 

hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn 

cung các mặt hàng thiết yếu để 

ứng phó diễn biến mới của dịch 

bệnh Covid-19 

 

 

Kính gửi: Vụ thị trường trong nước – Bộ Công Thương 

 
 

Thực hiện công văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về việc báo cáo phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn 

cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19; Sở 

Công Thương tổng hợp báo cáo kết quả như sau:  

1. Đánh giá tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa thiết 

yếu trên địa bàn: 

Nhìn chung tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

thời gian vừa qua tương đối ổn định; nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng trong mọi 

tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, không có hiện tượng khan hiếm và tăng giá đột 

biến hàng hóa. Tuy nhiên, dự kiến đối với một số mặt hàng thiết yếu như thực 

phẩm tươi sống, lương thực, nông sản, thực phẩm bao gói sẵn, nhu cầu tiêu thụ cao 

do Hà Nam nằm sát vùng có dịch (Thủ đô Hà Nội) nên giá dự báo trong những 

ngày tới ước tăng khoảng 5%-7%. Riêng mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn 

nhu cầu tăng cao gấp 3-5 lần so với bình thường.  

Mặt hàng lương thực: Hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dự 

trữ lượng lương thực khoàng hơn 20.000 tấn gạo các loại.  

Mặt hàng nông sản: Trên địa bàn tỉnh sản lượng rau, củ, quả đạt 24.787 

tấn/năm. Trong đó: Rau 17.492 tấn; củ: 572 tấn; quả: 6.723 tấn 

Mặt hàng thực phẩm tươi sống: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 doanh 

nghiệp chế biến sản phẩm thịt lợn (Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam), 300 cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ tại địa phương và toàn tỉnh có 17.000 hộ chăn nuôi. Theo số liệu 

báo cáo của doanh nghiệp và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấp, 

hiện tại tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có 300.000 con, bò thịt: 28.000 con, dê: 

10.000 con, gia cầm: 7.000.000 con (trong đó gà: 4.200.000 con, còn lại là thủy 
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cầm). Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh giết mổ 50 tấn thịt lợn cung cấp cho 

toàn tỉnh và các tỉnh khác. 

2. Phƣơng án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của địa phƣơng (Căn cứ Kế hoạch 557/KH-UBND ngày 07/3/2020 

V/v Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn tỉnh): 

 - Cấp độ 1: có trường hợp xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trong nước 

nhưng chưa xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

+ Cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, bám sát diễn biến 

cung, cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan báo đài thực hiện tuyên truyền về việc doanh nghiệp luôn 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu nhằm ổn định tâm lý người dân không 

mua hàng hóa tích trữ.  

+ Phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ triển 

khai thực hiện việc tăng cường ứng phó phòng chống dịch bệnh và ổn định thị 

trường hàng hóa, đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu ứng phó với dịch bệnh. 

+ Phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm với các 

trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá theo quy định của pháp luật.  

- Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại tỉnh dưới 20 trường hợp mắc;  

+ Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1 

+ Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án, đề xuất cơ chế hỗ trợ 

công tác dự trữ hàng hóa phục vụ người dân khi dịch bệnh xảy ra ở các tình huống; 

+ Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm các vùng 

dịch và địa bàn cách ly để có phương án phân phối hàng hóa phục vụ cho từng địa 

bàn cách ly. 

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình 

sản xuất nông sản, chăn nuôi của người dân; vận động người dân và các cơ sở chăn 

nuôi, sản xuất nông nghiệp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho vật nuôi, 

cây trồng…  để duy trì sản xuất, chăn nuôi đủ nguồn lương thực, thực phẩm cung 

ứng tại chỗ và cung cấp ra thị trường khi cần thiết. 

 - Cấp độ 3: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 20 đến 40 trường hợp 

mắc;  

+ Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2.  



3 

 

+ Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên nắm bắt 

cung cầu hàng hóa, trường hợp tại một số khu vực nguồn cung tại chỗ không đáp 

ứng đủ nhu cầu của người dân sẽ chỉ đạo các đơn vị cung ứng chủ yếu thực hiện 

điều tiết nguồn hàng trong hệ thống, bù đắp lượng hàng thiếu tại các khu vực thiếu 

hàng.  

+  Phối hợp thực hiện phương án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác dự 

trữ hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động sản xuất, 

cung ứng hàng hóa liên tục. 

 - Cấp độ 4: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ 40-150 trường hợp mắc;  

+ Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2, 3.  

+ Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt cung 

cầu hàng hóa để thực hiện điều tiết nguồn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu hiện tại 

của người dân. 

+ Đôn đốc các  doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục  thực hiện công tác dự trữ 

hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung 

ứng hàng hóa liên tục. 

+ Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp 

kết nối, tìm kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ nhân dân trong tình huống này. 

 - Cấp độ 5: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 150 trường hợp mắc 

+ Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện trong tình huống 1, 2,3,4 

+ Huy động nguồn lực xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

thực hiện công tác cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn nhằm phục vụ nhu 

cầu của người dân trên địa bàn tỉnh. 

+ Thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng mua hàng đủ dùng, không 

gom hàng để chia sẻ cho người khác.  

+ Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt thông 

tin khu vực, số lượng người cách ly, nhu cầu mặt hàng thiết yếu, điều động nhân 

lực và phương tiện phối hợp với doanh nghiệp để tiếp nhận và cung ứng hàng cho 

người dân. 

+ Đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, đề xuất tạo điều kiện cho các xe 

chuyên chở hàng hóa đến các khu vực thiếu hàng, khu vực cách ly để cung ứng 

cho người dân. 

+ Tham mưu UBND tỉnh thực hiện biện pháp trưng thu, trưng mua lương 

thực, thực phẩm để cấp phát cho một số khu vực trọng điểm. 
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 + Kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tìm kiếm hoặc các tỉnh, thành phố có 

nguồn cung hàng hóa dồi dào, không bị ảnh hưởng của dịch bệnh hỗ trợ việc giới 

thiệu nguồn hàng hóa để khai thác, đưa về Hà Nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 

 3. Bảng tổng hợp hàng hóa dự trữ và Danh sách các đơn vị cung cấp 

hàng hóa (Theo phụ lục đính kèm) 

Trên đây là báo cáo phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn 

cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Sở 

Công Thương trân trọng kính gửi./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; (để b/c) 

- Lưu: VT,QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 
 

Đặng Anh Tuấn 
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